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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra đầu tiên ở đâu?
	 A. Mê Linh.
	 B. An Hoa.
	 C. Cửu Chân.
	 D. Hát Môn.


Câu 2. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã đánh bại quân xâm lược nào sau đây?
	 A. nhà Ngô.
	 B. nhà Tùy.
	 C. nhà Đông Hán.
	 D. nhà Lương.


Câu 3. Trong quá trình thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng tới xuất
khẩu, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đều

   A. dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo.
   B. trở thành những con rồng kinh tế châu Á.
   C. trở thành những nước công nghiệp mới.
   D. có tổng kim ngạch xuất khẩu tăng.
Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một số nước Đông Nam Á bắt đầu quá trình tái thiết đất nước tập trung
   A. liên minh với các nước phương Tây để tranh thủ viện trợ.
   B. phấn đấu trở thành ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an.
   C. xây dựng đất nước để trở thành các cường quốc quân sự hàng đầu.
   D. khắc phục hậu quả chiến tranh và các tàn dư của thời kì thuộc địa.
Câu 5. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhất vị trí địa chiến lược của Việt Nam?
   A. Nằm ở phía Đông Nam của châu Á, là nơi giao thoa nhiều nền văn minh lớn trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ.
   B. Liền kề vớiTrung Quốc, án ngữ Biển Đông, là cầu nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
   C. Nằm trên bán đảo Đông Dương, có mối liên hệ mật thiết với các quốc gia Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo.
   D. Nằm trên trục đường giao thông quan trọng kết nối châu Âu và châu Đại Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Câu 6. Đâu là nguyên nhân chủ yếu để nhân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc?
   A. Sức mạnh quân sự, kinh tế.
   B. Truyền thống yêu nước, đoàn kết toàn dân.
   C. Sức mạnh kinh tế, văn hoá, xã hội.
   D. Tướng lĩnh tài năng mưu lược.
Câu 7. Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây?
	 A. Bru-nây.
	 B. In-đô-nê-xi-a.
	 C. Xiêm.
	 D. Ma-lai-xi-a.


Câu 8. Trận quyết chiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh năm 1789 là
	 A. Ngọc Hồi - Đống Đa.
	 B. Rạch Gầm - Xoài Mút.

	 C. Như Nguyệt.
	 D. Bạch Đằng.


Câu 9. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng ( cuối thế kỷ VIII) chống lại ách đô hộ của
	 A. nhà Thanh.
	 B. nhà Minh.
	 C. nhà Đường.
	 D. nhà Lương.


Câu 10. Trong những năm 70 của thế kỉ XX, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã
thực hiện chính sách kinh tế nào sau đây?

   A. Công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu.
   B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
   C. Công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu.
   D. Tiến hành cải cách và mở cửa.
Câu 11. Cuộc khởi nghĩa Lý Bí ( 542 - 602) chống lại ách cai trị của
	 A. nhà Ngô.
	 B. nhà Lương.
	 C. nhà Minh.
	 D. nhà Đường.


Câu 12. Mở đầu quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á là
	 A. Pháp.
	 B. Tây Ban Nha.
	 C. Anh.
	 D. Bồ Đào Nha.


II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ( 4 điểm)
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      “ Nhận thức mối đe doạ của chủ nghĩa thực dân và nhu cầu phát triển đất nước, triều đình Xiêm đã tiến hành công cuộc cải cách theo hướng hiện đại hoá nhằm bảo vệ nền độc lập. Công cuộc cải cách của Xiêm được tiến hành chủ yếu dưới thời trị vì của vua Ra – ma IV (1851 – 1868) và Ra – ma V (1868 – 1910).”

                                                              (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.32)

 a) Đoạn tư liệu trên đã cung cấp thông tin về Công cuộc cải cách của Xiêm.
 b) Công cuộc cải cách của Xiêm chỉ được thực hiện trên lĩnh vực chính tri, quân sự.

 c) Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX ở châu Á đã diễn ra nhiều cuộc cải cách đất nước.

 d) Trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX ở châu Á, nhờ thành công của Công cuộc cải cách, Xiêm là nước duy nhất giữ vững được chủ quyền đất nước.

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:

    “Tại Việt Nam, hơn 80 năm cai trị của chủ nghĩa thực dân đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Thực dân Pháp chia Việt Nam làm ba kì với ba chế độ chính trị khác nhau, lập ra nhiều xứ tự trị, làm phức tạp các mối quan hệ vùng miền, tôn giáo, tộc người. Chính sách thuế khóa nặng nề và độc quyền nhiều loại hàng hóa, dịch vụ làm cho nền kinh tế Việt Nam què quặt, nghèo nàn, phụ thuộc vào chính quốc”

                                                             (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, tr.38)

a) Đoạn tư liệu trên đã cung cấp thông tin những ảnh hưởng của chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam.

b) Dưới ách cai tri của thực dân Pháp, có những tác động tích cực và tiêu cực đối với Việt Nam. 

c) Trong suốt hơn 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp, kinh tế Việt Nam tuy độc lập với kinh tế Pháp nhưng phát triển què quặt, nghèo nàn.

d) Đất nước ta bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc là hậu quả của chính sách cai trị của thực dân Pháp.

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
   “Từ năm 1920 đến năm 1945, nhiều đảng phái và tổ chức chính trị mới đã ra đời ở Đông Nam Á. Tiêu biểu trong số này là Đảng Lập hiến, Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Cộng Sản Đông Dương (Việt Nam, Đông Dương); Đảng Dân tộc, Đảng Cộng sản (In – đô – nê – xi – a); Đảng Tha – khin, Đảng Cộng sản (Mi – an – ma); Đại hội toàn Mã Lai (Ma – lai – xi – a); Đảng Cộng sản Phi – lip – pin,…”

                                                      (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ cánh diều, trang 37)
a) Đoạn tư liệu trên đã cung cấp thông tin sự ra đời của nhiều đảng phái và tổ chức chính trị mới ở Đông Nam Á từ năm 1920 đến năm 1945.

b) Trong quá trình đấu tranh giành độc lập, nhân dân các nước Đông Nam Á đã thành lập được nhiều tổ chức chính trị và đảng phái theo các khuynh hướng khác nhau.

c) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam tử năm 1920 đến năm 1945, nằm dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

d) Đến năm 1975 tất cả các ở Đông Nam Á đã giành được độc lập.

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:

    “ Đầu năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy từ phía bắc tràn vào lãnh thổ Đại Việt; Ở phía Nam, Toa Đô dẫn 10 vạn quân từ Chăm-pa, Thanh Hóa đánh ra. Trước thế giặc mạnh, quân nhà Trần buộc phải rời Thăng Long. Dưới sự lãnh đạo của triều đình, nhân dân tiếp tục thực hiện kế “thanh dã”, tiến hành chiến tranh du kích. Quân Nguyên từng bước rơi vào khó khăn.

     Giữa năm 1285, dưới sự chỉ huy của Trần Quốc Tuấn, quân nhà Trần tổ chức phản công, giành thắng lợi lớn ở Tây Kết, Hàm Tử (Hưng yên); Chương Dương, Thăng Long (Hà Nội), Vạn Kiếp (Hải Dương), ….Quân Nguyên thiệt hại nặng nề, Thoát Hoan trốn chạy về nước”.

                                                (SGK Lịch sử 11, bộ Cánh diều, trang 47)

a) Đoạn tư liệu trên cung cấp thông tin cuộc kháng chiến của nhân dân Đại Cồ Việt chống xâm lược Nguyên.

b) Nhà Trần dùng kế sách “ Tiên phát chế nhân” trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên năm 1285.
c) Thắng lợi của cuộc kháng chiến để lại bài học kinh nghiệm quý giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay là củng cố khối đoàn kết toàn dân.

d) Hội nghị Diên Hồng là hình thức Hội nghị đại biểu nhân dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

III. Tự luận (3,0 điểm) 
Câu 1.(2 điểm) Giải thích nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam trước năm 1945.
Câu 2.(1 điểm)Trong quá trình tái thiết và phát triển, Việt Nam trải qua 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Em hãy cho biết hiện nay Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách trên lĩnh vực nào? Chứng minh.
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